Mẫu số 10/QHT

	HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH NGHỆ AN
QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH
*
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày       tháng        năm 2026



 BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
---
	Căn cứ vào hồ sơ dự án ……………………..vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, thực hiện tại  xã ...........................................................
	Tôi là: ........................... , cán bộ nghiệp vụ của Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, đã thẩm định về khoản vay của khách hàng: ...................................; 
Kết quả như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Thông tin khách hàng vay vốn
Họ và tên: ………………………………………………
Ngày sinh:  ……/ ……/ ……..; Giới tính:  Nam /Nữ;…………………
Dân tộc: ……………… Tôn giáo (có/không):…………….…………
Số CCCD: ………………………, ngày cấp: ..…/..…/……, nơi cấp …..
Tình trạng hôn nhân: ☐    Độc thân      ☐     Kết hôn     ☐   Ly hôn 
Địa chỉ thường trú: ………………………….……………………………
Nơi ở hiện tại: ………………………….…………………………………
Số điện thoại: ………………………………………………………………
Số tài khoản: ………………. Tại Ngân hàng: …………………………
Đại diện theo văn bản ủy quyền (nếu có) ngày ……/ …..…/ ………..
2. Người đồng trả nợ/người bảo lãnh (nếu có) 
Họ và tên: …………………………………………………………………
Ngày sinh:  ……../ ……/ ……..; Số điện thoại: ……………………………
Số CCCD: …………………, ngày cấp: ..…/..…/……, nơi cấp ………
Địa chỉ thường trú: ………………………….…………………………
Nơi ở hiện tại: ………………………….………………………………
Mối quan hệ với khách hàng: ……………………………………………
II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Đánh giá về năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự
· Năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của khách hàng:
   Có năng lực pháp luật dân sự        Không có năng lực pháp luật dân sự            x


     Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ,       Không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.x


· Năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của người đồng trả nợ/người bảo lãnh
     Có năng lực pháp luật dân sự         Không có năng lực pháp luật dân sự           x


     Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ,            Không có đầy đủ năng lực hành vi dân sựx


1. Đánh giá về các thông tin chung của khách hàng vay, người ủy quyền
     Các thông tin đúng thực tế,      Chưa đúng thực tế, cụ thể:......................
x

3. Đánh giá tính đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp của bộ hồ sơ vay vốn
☐  Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp,     ☐  Chưa đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp
4. Phân tích, đánh giá điều kiện vay vốn
4.1. Đánh giá tính hợp pháp của mục đích sử dụng vốn vay:
Mục đích sử dụng vốn vay của hộ vay là phù hợp với quy định của Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất nông nghiệp, không vi phạm pháp luật hiện hành, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo tính minh bạch, khả thi. Mục đích vay vốn được đánh giá là hợp pháp và đủ điều kiện xem xét cho vay.
4.2. Phân tích, đánh giá tính khả thi của phương án/dự án vay vốn
4.2.1. Khách hàng vay vốn sử dụng vào mục đích của gia đình/cá nhân
Là hội viên nông dân thuộc đối tượng được Quỹ hỗ trợ tỉnh cho vay theo quy định; mục đích ………………………. phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp
4.2.2. Đánh giá kinh nghiệm, khả năng thực hiện phương án/dự án của người vay:
Hộ vay có kinh nghiệm trong………………., dự án vay vốn có điều kiện thực hiện phù hợp, quy mô hợp lý với năng lực của hộ vay. Hiệu quả kinh tế dự kiến có lãi, đảm bảo khả năng trả nợ đúng hạn. 
* Đánh giá tính khả thi của phương án/dự án vốn vay:
 - Sau khi xem xét phương án khách hàng cung cấp, cán bộ tín dụng thẩm định và đánh giá phương án như sau:
· Tổng thu nhập của phương án: 
	1
	Tổng doanh thu của phương án (dự kiến)
	…………….đ 

	2
	Tổng chi phí cố định
	…………….đ 

	3
	Lợi nhuận của phương án (dự kiến)
	…………….đ 


 - Kết luận: Phương án được đánh giá là khả thi và có thể xem xét cho vay.
4.3. Đánh giá, phân tích khả năng trả nợ của khách hàng
4.3.1. Đánh giá năng lực tài chính của khách hàng:
 Tài sản đảm bảo, đủ điều kiện, năng lực  vay vốn.
4.3.2 Tình hình quan hệ vay vốn với các tổ chức tín dụng:
- Tình hình quan hệ tín dụng của khách hàng: ……………
- Tình hình quan hệ tín dụng của người đồng trả nợ: ..........................
* Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng:
- Đánh giá khả năng tài chính: Đủ năng lực tài chính.
- Nguồn trả nợ: + Bằng nguồn thu từ kinh doanh:…………………….. 
			     + Bằng nguồn khác:…………………………………….. 
III. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VÀ PHÊ DUYỆT
1. Ý kiến đề xuất của người thẩm định:
- Tôi đồng ý cho vay và đề xuất cụ thể như sau: 
+ Số tiền cho vay:  ……………..đồng, (Bằng chữ: ………………………)
+ Phương thức cho vay:  ……………………………………………………
+ Thời hạn cho vay: ….. tháng. Thời hạn trả gốc: Trả một lần khi đến hạn 
+ Lãi suất cho vay trong hạn: 0,5%/tháng (6%/năm). 
+ Lãi suất đối với dư nợ gốc quá hạn: 130 %/năm lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.
+ Định kỳ trả gốc: Trả một lần khi đến hạn.
+ Định kỳ trả lãi: Trả lãi định kỳ 01 quý/lần, trước ngày 25 của tháng cuối mỗi quý. 
+ Điều kiện tiên quyết trước khi giải ngân: ...................................................
           	Nghệ An, ngày..  . tháng ...   năm 2026
	           Cán bộ nghiệp vụ
       (Ký, ghi rõ họ tên)
 		

		2. Ý kiến của người kiểm soát khoản vay
		- Ý kiến nhận xét về nội dung báo cáo thẩm định: Khách hàng đủ năng lực tài chính để trả nợ, tài sản đảm bảo kinh doanh hiệu quả.
		- Đồng ý cho vay và đề xuất cụ thể như sau: 
		+ Số tiền cho vay:  ……………………đồng, (Bằng chữ: ……………….)
+ Phương thức cho vay:  …...........................................................................
+ Thời hạn cho vay: ….. tháng. Thời hạn trả gốc: Trả một lần khi đến hạn. 
+ Lãi suất cho vay trong hạn: 0,5 %/tháng.
+ Lãi suất đối với dư nợ gốc quá hạn: 130 %/năm lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.
+ Định kỳ trả gốc: Trả một lần khi đến hạn
+ Định kỳ trả lãi: Trả lãi định kỳ 01 quý/lần, trước ngày 25 của tháng cuối mỗi quý. 
+ Điều kiện tiên quyết trước khi giải ngân: Khách hàng đủ điều kiện vay vốn.
+ Đồng ý cho khách hàng vay vốn.
Nghệ An, ngày    tháng     năm 202....
		        PHÓ GIÁM ĐỐC
		           (ký, ghi rõ họ tên)




3. Ý kiến của người quyết định cho vay
- Đồng ý duyệt cho vay cụ thể như sau: 
- Đồng ý cho vay và đề xuất cụ thể như sau: 
+ Số tiền cho vay: ………………… đồng, (Bằng chữ: ………………….)
+ Phương thức cho vay:  ……………………………………………………
+ Thời hạn cho vay: ….. tháng. Thời  hạn trả gốc: Trả một lần khi đến hạn. 
+ Lãi suất cho vay trong hạn: 0,5%/tháng (6%/năm). 
+ Lãi suất đối với dư nợ gốc quá hạn: 130%/năm lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.
+ Định kỳ trả gốc: Trả một lần khi đến hạn
+ Định kỳ trả lãi Trả lãi định kỳ 01 quý/lần, trước ngày 25 của tháng cuối mỗi quý. 
+ Điều kiện tiên quyết trước khi giải ngân: Khách hàng đủ điều kiện vay vốn.
+ Đồng ý cho khách hàng vay vốn.
							Nghệ An, ngày    tháng     năm 20...
						                             GIÁM ĐỐC
							                   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



